	
	



CHƯƠNG 7: VẬT LÝ HẠT NHÂN
CHUYÊN ĐỀ 2: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
PHẦN 1: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Định nghĩa
	
Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.
	
Ví dụ: dùng hạt alpha làm “đạn” bắn “vỡ” hạt nhân Urani.


2. Phân loại

	Có hai loại phản ứng hạt nhân:


• Phản ứng tự phân rã của hạt nhân không bền thành các hạt khác bền hơn.

• Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác.


Chú ý: Các hạt sơ cấp cũng được viết kí hiệu như hạt nhân: 
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Ví dụ: 
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3. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
	Tổng quát phản ứng hạt nhân:


[image: image4.wmf]3

124

1234

A

AAA

ZZZZ

ABCD

+®+


• Bảo toàn số nuclôn (số khối):


[image: image5.wmf]1234
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• Bảo toàn điện tích:
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• Bảo toàn động lượng:
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• Bảo toàn năng lượng toàn phần 

Chú ý: Trong phản ứng hạt nhân không có bảo toàn khối lượng.
	
Ví dụ: 

[image: image8.png]
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4. Năng lượng của phản ứng hạt nhân 
	Năng lượng của phản ứng hạt nhân tính bởi
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• Nếu 
[image: image11.wmf]0
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 thì phản ứng tỏa năng lượng.

• Nếu 
[image: image12.wmf]0
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thì phản ứng thu năng lượng. 
Biến đổi công thức trên ta có một số công thức tính năng lượng của phản ứng khác:
	Ví dụ: 
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Chú ý: Trong các công thức tính, các hạt sơ cấp như p, n, e có độ hụt khối bằng 0 nên năng lượng liên kết bằng 0.
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Có 2 loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thường gặp
• Phản ứng phân hạch: 1 hạt nhân nặng vỡ thành 2 hạt nhân nhẹ hơn.
• Phản ứng nhiệt hạch: 2 hạt nhân nhẹ 
[image: image21.wmf](
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 kết hợp với nhau thành một hạt nhân nặng hơn (cần nhiệt độ rất cao).
	Ví dụ:
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5. Phóng xạ

	Định nghĩa: phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành các nhân khác.
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Ứng với mỗi loại tia phóng xạ khác nhau thì sự phóng xạ có tên gọi khác nhau
	Tên
	Loại tia phóng xạ
	Kí hiệu
	Đặc điểm

	Phóng xạ  anpha
	Tia anpha
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	Là chùm hạt nhân He phóng ra với tốc độ khoảng 
[image: image26.wmf]7
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Làm ion hóa không khí

Chỉ đi được vài cm trong không khí.

	Phóng xạ bêta trừ
	Tia bêta trừ
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	Là chùm hạt êlectron phóng xa với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng.

Làm ion hóa môi trường yếu hơn tia anpha.

Có thể đi vài mét trong không khí.

	Phóng xạ bêta cộng
	Tia bêta cộng
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	Là chùm các pôzitron 
[image: image29.wmf](
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 phóng ra với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng.

Làm ion hóa môi trường yếu hơn tia anpha.

Có thể đi vài mét trong không khí.

	Phóng xạ gamma
	Tia gamma 
	
[image: image30.wmf]g


	Là bức xạ điện từ có bước sóng ngắn hơn tia X.
Đi được vài mét trong bê tông.

Vô cùng nguy hiểm với cơ thể người.


Đặc điểm của phóng xạ:
• Là một quá trình tự phát, không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài (nhiệt độ,...)

• Là một quá trình ngẫu nhiên, ta không biết được lúc nào hạt nhân phân rã.

	Định luật phóng xạ


Chất phóng xạ có một đặc điểm là cứ sau thời gian T thì một nửa số hạt nhân hiện tại bị phân rã thành hạt nhân khác gọi là chu kì bán rã.


Giả sử ban đầu có 
[image: image31.wmf]0
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 hạt nhân, khối lượng là 
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 thì ở thời điểm t, lượng chất phóng xạ còn lại:
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Trong đó: 
[image: image35.wmf]ln2
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 gọi là hằng số phóng xạ đặc trưng cho từng loại chất phóng xạ.

Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một chất phóng xạ, ta dùng đại lượng độ phóng xạ.
	
Ví dụ: 
[image: image36.wmf]210
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 (Poloni) có chu kì bán rã bằng 138 ngày.


Ban đầu có 210 g Po (1 mol), số hạt nhân tương ứng là 
[image: image37.wmf]23
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 hạt nhân. Sau 276 ngày khối lượng Po còn lại bao nhiêu?

Hướng dẫn
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Số hạt nhân còn lại:
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Chú ý: Khi tính hằng số phóng xạ thì chu kì T phải đổi ra đơn vị là giây

	Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ ở thời điểm t bằng tích của hằng số phóng xạ và số lượng hạt nhân phóng xạ chứa trong lượng chất đó ở thời điểm t.
	Độ phóng xạ của Po ở thời điểm 
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Đơn vị của H là becơren (Bq), curi (Ci)

1 Becơren = 1 phân rã / giây  
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	Độ phóng xạ ban đầu:
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Như vậy độ phóng xạ cũng giảm theo hàm mũ:
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Ứng dụng của đồng vị phóng xạ:
• Tính tuổi của mẫu vật.

• Đo thể tích máu.

• Xạ trị ung thư.
	Độ phóng xạ ban đầu:
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PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định sản phẩm của phản ứng hạt nhân
1. Phương pháp giải

	
Để xác định sản phẩm của phản ứng hạt nhân (tìm điện tích hạt nhân và số khối) ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng, điền số khối và điện tích của các hạt đã biết, đặt ẩn Z và A đối với hạt cần tìm.
	Ví dụ: Xác định hạt X trong phản ứng sau: 
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	Bước 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích để tìm Z.

Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn số khối để tìm A
	Theo định luật bảo toàn điện tích ta có:


[image: image50.wmf]142ZZ3
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Theo định luật bảo toàn số khối: 

[image: image51.wmf]194AA6
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Vậy 
[image: image52.wmf]6
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Xác định hạt X trong phản ứng: 
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A. 
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Hướng dẫn
Đặt ẩn cho X: 
[image: image58.wmf]19116A
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 
[image: image59.wmf]918ZZ2
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Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 
[image: image60.wmf]19116AA4
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Vậy: 
[image: image61.wmf]4
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 hay X chính là hạt anpha.


[image: image62.wmf]®

 Chọn A.
	Ví dụ 2: Trong phản ứng 
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A. 
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Hướng dẫn

Đặt ẩn cho X: 
[image: image68.wmf]31A
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Ở đây sản phẩm có 2 hạt X nên định luật bảo toàn điện tích cho ta: 


[image: image69.wmf]312.ZZ2
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Có 2 hạt X nên định luật bảo toàn số khối: 
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Vậy X là hạt nhân 
[image: image71.wmf]4
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 Chọn C.

	Ví dụ 3: Dùng hạt nhân 
[image: image73.wmf]2
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 bắn vào hạt nhân 
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, người ta thấy rằng sản phẩm tạo thành chỉ có hạt anpha. Số hạt anpha tạo thành là:

A. 1. 
B. 2.
C. 3. 
D. 4.


Hướng dẫn

Gọi số hạt anpha tạo thành là x. Ta có phương trình phản ứng: 
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 
[image: image76.wmf]15x.2x3
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 (vì có x hạt anpha)

Vậy có 3 hạt anpha được tạo thành.


[image: image77.wmf]®

 Chọn C.

	Ví dụ 4: Trong dãy phân rã phóng xạ: 
[image: image78.wmf]235207
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A. 
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C. 
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D. 
[image: image87.wmf]7
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Hướng dẫn

Gọi số hạt anpha và bêta sinh ra lần lượt là x và y.

Sơ đồ phản ứng: 
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 
[image: image90.wmf](
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Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 
[image: image91.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Vậy có 7 hạt anpha và 4 hạt bêta được tạo thành.


[image: image93.wmf]®

 Chọn B.

3. Bài tập tự luyện


Câu 1: Chất phóng xạ 
[image: image94.wmf]209
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 là chất phóng xạ anpha. Chất tạo thành sau phóng xạ là chì (Pb). Phương trình phóng xạ của quá trình trên là:

A. 
[image: image95.wmf]2094207
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C. 
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D. 
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Câu 2: Chọn đáp án đúng? Bắn hạt proton vào nhân bia 
[image: image99.wmf]7
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Li

. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau bay ra. Hạt X là:

A. Đơteri.
B. Prôtôn.
C. Nơtron.
D. Heli.

Đáp án:
	1 – C
	2 – D


Dạng 2: Năng lượng của phản ứng hạt nhân
1. Phương pháp giải

	
Áp dụng các công thức tính năng lượng tùy vào dữ kiện đầu bài cho.

[image: image100.wmf]Q
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Ví dụ: Phản ứng: 
[image: image105.wmf]31
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 biết động năng của các hạt là: 
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Vậy phản ứng tỏa năng lượng 0,92 MeV.


2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Cho phản ứng 
[image: image111.wmf]371371
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. Phản ứng này tỏa ra hay thu vào bao nhiêu năng lượng? 

Biết 
[image: image112.wmf]2
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A. Tỏa 1,6 MeV.
B. Thu 1,6 MeV.
C. Tỏa 3,2 MeV.
D. Thu 3,2 MeV.


Hướng dẫn

Bài cho biết khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng nên ta sử dụng công thức
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Vậy phản ứng thu năng lượng 1,6 MeV.

[image: image115.wmf]®

 Chọn B.

	Ví dụ 2: Hạt nhân Po đứng yên phóng xạ ra hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân chì. Biết động năng của hạt anpha và hạt nhân chì lần lượt bằng 1,25 MeV và 0,75 MeV. Phản ứng này:


A. Tỏa năng lượng 2 MeV.
B. Thu năng lượng 2 MeV.

C. Tỏa năng lượng 0,5 MeV.
D. Thu năng lượng 0,5 MeV.


Hướng dẫn

Đề bài cho ta biết động năng của các hạt.

Hạt nhân mẹ Po ban đầu đứng yên nên động năng của nó bằng 0.

Động năng của các hạt sau phản ứng: 
[image: image116.wmf]Pb
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Năng lượng của phản ứng: 
[image: image117.wmf]a
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Vậy phản ứng tỏa năng lượng 2 MeV.


[image: image118.wmf]®

 Chọn A.

	Ví dụ 3: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image119.wmf]2341
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. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân lần lượt bằng 
[image: image120.wmf]DTHe
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[image: image121.wmf]2
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A. tỏa năng lượng 9,87 MeV.
B. thu năng lượng 9,87 MeV.

C. tỏa năng lượng 18,07 MeV.
D. thu năng lượng 18,07 MeV.


Hướng dẫn

Bài cho biết độ hụt khối của các hạt nhân trước phản ứng là D và T.

Biết độ hụt khối của các hạt sau phản ứng là He. Riêng nơtron là hạt sơ cấp nên độ hụt khối bằng 0.

Năng lượng của phản ứng: 
[image: image122.wmf](
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Vậy phản ứng tỏa năng lượng 18,07 MeV.


[image: image124.wmf]®

 Chọn C.

	Ví dụ 4: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image125.wmf]16
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. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí He là:


A. 
[image: image126.wmf]23

4,502.10 MeV

. 
B. 
[image: image127.wmf]24

2,709.10

 MeV. 
C. 
[image: image128.wmf]23

2,709.10 MeV

. 
D. 
[image: image129.wmf]25

2,709.10 MeV

. 


Hướng dẫn

Từ phương trình ta thấy cứ 1 phản ứng sẽ tạo ra 1 hạt nhân anpha (khí He) thì tỏa ra năng lượng 4,5 MeV.
Vậy năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí He (tức là tạo thành 
[image: image130.wmf]23

6,02.10

 hạt nhân He) là: 
Q = Số hạt nhân tạo ra. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 hạt nhân 

[image: image131.wmf]2324
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[image: image132.wmf]®

 Chọn B.

3. Bài tập tự luyện


Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image133.wmf]2730

1315

AlPn

a+®+

. Khối lượng của các hạt nhân là 
[image: image134.wmf]m4,0015 u
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, 
[image: image135.wmf]2
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. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?


A. Toả ra 4,275152 MeV.
B. Thu vào 2,67197 MeV.

C. Toả ra 
[image: image136.wmf]13

4,275152.10

-

 J.
D. Thu vào 
[image: image137.wmf]13

2,67197.10

-

 J.

Câu 2: Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 
[image: image138.wmf]235

U

 năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Khi 1 kg 
[image: image139.wmf]235

U

 phân hạch hoàn toàn thì toả ra năng lượng 

A. 
[image: image140.wmf]13

8,21.10

 J.
B. 
[image: image141.wmf]13

4,11.10

 J.
C. 
[image: image142.wmf]13

5,25.10

 J.
D. 
[image: image143.wmf]21

6,23.10

 J.
Đáp án:
	1 – B
	2 – A


Dạng 3: Tính động năng của các hạt 
1. Phương pháp giải

	
Vận dụng định luật bảo toàn động lượng và liên hệ động lượng, động năng và công thức tính năng lượng của phản ứng để tính động năng các hạt.


[image: image144.wmf]=-
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Liên hệ động lượng p và động năng K của hạt có khối lượng m: 
[image: image145.wmf]p2.K.m
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Ví dụ: Hạt nhân Po đứng yên phân rã thành 2 hạt. Hạt anpha có động năng bằng 1 MeV và hạt nhân chì. Biết phản ứng tỏa năng lượng 1,5 MeV. Tính động năng của hạt nhân chì?

Năng lượng tỏa ra: 
[image: image146.wmf]=-
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[image: image147.wmf]PbPo
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[image: image148.wmf]PbPb
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Hạt nhân 
[image: image149.wmf]210

84

Po

 đứng yên phóng xạ ra hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân chì. Biết phản ứng tỏa năng lượng 20 MeV. Lấy khối lượng của các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính theo đơn vị u. Động năng của hạt anpha bằng

A. 19,62 MeV.
B. 0,38 MeV.
C. 14,35 MeV.
D. 5,65 MeV.


Hướng dẫn

Phương trình phản ứng: 
[image: image150.wmf]2104206

84282
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Năng lượng tỏa ra của phản ứng: 
[image: image151.wmf](
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Vì ban đầu Po đứng yên nên động năng trước phản ứng bằng 0.

Vì trước phản ứng Po đứng yên nên vectơ tổng động lượng của hệ bằng 0. Sau phản ứng, vectơ tổng động lượng cũng phải bằng 0. Nên: 
[image: image152.wmf]0
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Từ đó vectơ động lượng của hạt anpha và hạt nhân chì phải có cùng độ lớn và ngược hướng nhau. Suy ra: 
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Thế (2) vào (1) ta thu được:
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Vì khối lượng các hạt xấp xỉ bằng số khối nên ta có: 
[image: image155.wmf]Pb
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Thay số vào các biểu thức trên ta có: 
[image: image156.wmf]206
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[image: image157.wmf]®

 Chọn A.


Chú ý: Ta có thể ghi nhớ công thức giải nhanh với dạng bài này: Bài toán 1 hạt nhân đứng yên phân rã thành 2 hạt nhân con có số khối bằng 
[image: image158.wmf]1

A

 và 
[image: image159.wmf]2

A

, phản ứng tỏa năng lượng Q thì động năng các hạt tính bởi:
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12

1212

AA

K.Q;K.Q

AAAA

==

++


	Ví dụ 2: Hạt nhân 
[image: image161.wmf]226

88

Ra

 đứng yên phóng xạ anpha và biến đổi thành hạt nhân X. Biết động năng của hạt nhân X bằng 0,226 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính theo đơn vị u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng:


A. 708,6795 MeV. 
B. 12,769 MeV.
C. 14,842 MeV. 
D. 823,731 MeV.


Hướng dẫn

Bài toán hạt nhân phân rã. Phương trình phản ứng: 
[image: image162.wmf]2264222
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Từ đó ta xác định được số khối của các hạt sau phản ứng: 

[image: image163.wmf]12X
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Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q.

Áp dụng công thức, động năng của hạt nhân X tính bởi:


[image: image164.wmf]1
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[image: image165.wmf]®

 Chọn B.

2. Bài tập tự luyện


Câu 1:  Rađi 
[image: image166.wmf]226

88

Ra

 là nguyên tố phóng xạ 
[image: image167.wmf]a

. Một hạt nhân rađi đang đứng yên phóng ra hạt 
[image: image168.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân con X. Biết động năng của hạt 
[image: image169.wmf]a

 là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là:


A. 269 MeV.
B. 271 MeV.
C. 4,72 MeV.
D. 4,89 MeV.

Câu 2:  Khi bắn hạt 
[image: image170.wmf]a

 có động năng K vào hạt nhân 
[image: image171.wmf]14
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N

 đứng yên thì gây ra phản ứng 
[image: image172.wmf]41417
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. Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng lần lượt là 
[image: image173.wmf]He
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, 
[image: image174.wmf]NO
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  và 
[image: image175.wmf]x

m1,0073 u
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. Lấy 
[image: image176.wmf]2

1 u931,5 MeV/c

=

. Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng:


A. 1,21 MeV.
B. 1,58 MeV.
C. 1,96 MeV.
D. 0,37 MeV.
Đáp án:
	1 – D
	2 – B


Dạng 4: Bài tập về phóng xạ 
1. Phương pháp giải

	
Vận dụng công thức về định luật phóng xạ vào tính toán.


Khối lượng còn lại:

[image: image177.wmf]t
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Khối lượng bị phân rã:

[image: image178.wmf](
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Độ phóng xạ: 
[image: image179.wmf]t
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Hằng số phóng xạ: 
[image: image180.wmf]ln2
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(Chu kì T phải đổi ra đơn vị là giây). 
	
Ví dụ: Poloni phóng xạ anpha và chuyển thành hạt nhân chì với chu kì bán rã bằng 138 ngày. Giả sử ban đầu có 210 g Po, sau 138 ngày khối lượng còn lại bằng:
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Khối lượng bị phân rã:
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	Tuổi của cổ vật:

[image: image183.wmf]0
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Trong đó: 
[image: image184.wmf]t

H

 là độ phóng xạ của mẫu vật.



[image: image185.wmf]0

H

 là độ phóng xạ của mẫu vật cùng loại, cùng khối lượng lúc mới chết.
	Ví dụ: Mẫu gỗ có độ phóng xạ là 4 Bq. Đo độ phóng xạ của khúc gỗ cùng loại mới chặt độ phóng xạ là 10 Bq. Chu kì bán rã của cacbon bằng 5600 năm thì tuổi của cổ vật là:

[image: image186.wmf]0
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 năm.


2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Chất phóng xạ 
[image: image187.wmf]210

84

Po

 phóng xạ ra ra hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân chì với chu kì bán rã bằng 138 ngày. Sau bao lâu khối lượng Po còn lại 25%?


A. 138 ngày.
B. 276 ngày.
C. 414 ngày.
D. 69 ngày.


Hướng dẫn

Khối lượng chất phóng xạ giảm theo hàm mũ: 
[image: image188.wmf]t
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Khối lượng chất phóng xạ còn lại 25% khi: 
[image: image189.wmf]0
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 ngày.

[image: image191.wmf]®

 Chọn B.

	Ví dụ 2: Chất phóng xạ 
[image: image192.wmf]210

84
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 phóng xạ ra ra hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân chì với chu kì bán rã bằng 138 ngày. Giả sử ban đầu có 210 gam Po. Sau 138 ngày khối lượng chì tạo thành là:


A. 103 g.
B. 51,5 g.
C. 41,2 g.
D. 105 g.


Hướng dẫn

Phương trình phản ứng: 
[image: image193.wmf]2104206
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Từ phương trình ta thấy cứ 1 hạt nhân Po phân rã thì tạo ra 1 hạt nhân Pb.

Do đó số mol Po phân rã chính bằng số mol Pb tạo thành.

Khối lượng Po phân rã sau 138 ngày là:


[image: image194.wmf]138

t

138

T

00

mmmm1221012105g

-

-

æö

æö

D=-=-=-=

ç÷

ç÷

èø

èø

.
Suy ra số mol Po phân rã : 
[image: image195.wmf](
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Đó cũng chính là số mol chì tạo thành. Do đó khối lượng chì tạo thành là: 


[image: image196.wmf]PbPb
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[image: image197.wmf]®

 Chọn A.

	Ví dụ 3: Chất phóng xạ 
[image: image198.wmf]210

84
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 phóng xạ ra ra hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân chì với chu kì bán rã bằng 138 ngày. Giả sử ban đầu có 210 gam Po. Sau 138 ngày thể tích khí heli tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn là:


A. 5,6 lít.
B. 22,4 lít.
C. 11,2 lít.
D. 4,48 lít.


Hướng dẫn

Phương trình phản ứng: 
[image: image199.wmf]2104206
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Từ phương trình ta thấy cứ 1 hạt nhân Po phân rã tạo ra một hạt anpha chính là heli. 
Suy ra số mol khí He chính bằng số mol Po phân rã.

Khối lượng Po phân rã sau 138 ngày là: 
[image: image200.wmf]138
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Suy ra số mol Po phân rã : 
[image: image201.wmf](
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Đó cũng chính là số mol khí tạo thành. Thể tích khí là: 
[image: image202.wmf]V22,4.n11,2 lít

==

.

[image: image203.wmf]®
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	Ví dụ 4: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Sau 12 ngày người ta thấy tỉ số giữa số hạt nhân đã bị phân rã và số hạt nhân còn lại bằng 3:1. Giá trị của T là:

A. 6 ngày.
B. 12 ngày.
C. 18 ngày.
D. 24 ngày.


Hướng dẫn

Gọi 
[image: image204.wmf]0

N

 là số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ.

Sau thời gian 
[image: image205.wmf]t12
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 ngày thì số hạt nhân còn lại bằng: 
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Số hạt nhân bị phân rã: 
[image: image207.wmf]t

T

00

NNNN12

-

æö

D=-=-

ç÷

èø

 

Theo bài ra, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã và số hạt nhân còn lại là 3:1 nên:
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[image: image209.wmf]®

 Chọn A.

	Ví dụ 5: Để xác định tuổi của một tượng gỗ, người ta đem so sánh độ phóng xạ của nó với độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại, cùng khối lượng vừa mới chặt. Kết quả giám định cho thấy độ phóng xạ của tượng gỗ chỉ còn bằng 20% độ phóng xạ của khúc gỗ mới. Biết chu kì bán rã của cacbon 14 là 5600 năm. Tuổi của cổ vật trên bằng:


A. 7042 năm.
B. 13125 năm. 
C. 13003 năm.
D. 15008 năm.


Hướng dẫn

Độ phóng xạ của tượng gỗ chỉ bằng 20% của mẫu gỗ mới chặt nên: 


[image: image210.wmf]0
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Tuổi của cổ vật:
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 Chọn C.

	Ví dụ 6: 
[image: image213.wmf]25
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 là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 62 ngày. Tại thời điểm mới mua về, trong phòng thí nghiệm có 5 g Na. Biết số Avôgađrô 
[image: image214.wmf]23
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. Sau 124 ngày thì độ phóng xạ của mẫu Na trên bằng


A. 
[image: image215.wmf]15
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B. 
[image: image216.wmf]24
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.
C. 
[image: image217.wmf]24
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.
D. 
[image: image218.wmf]15
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Hướng dẫn

Cách 1: Tính được khối lượng còn lại, rồi suy ra số hạt nhân sau đó suy ra độ phóng xạ.

Khối lượng Na còn lại: 
[image: image219.wmf]124
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Suy ra số hạt nhân Na còn lại: 
[image: image220.wmf]2322
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Độ phóng xạ: 
[image: image221.wmf]2215
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 Chọn D.

Cách 2: Tính ngay độ phóng xạ ban đầu rồi áp dụng định luật phóng xạ tìm ra độ phóng xạ ở thời điểm t.

Số hạt nhân Na ban đầu: 
[image: image223.wmf]2323
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Đô phóng xạ ban đầu: 
[image: image224.wmf]2316
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Sau 124 ngày độ phóng xạ còn lại: 
[image: image225.wmf]124
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 Chọn D.

3. Bài tập tự luyện


Câu 1: Chọn câu sai?


A. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại là một phần tám.

B. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kì bán rã, chất phóng xạ bị phân rã là ba phần tư. 

C. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại là một phần tư. 

D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại là một phần chín.

Câu 2: Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là 
[image: image227.wmf]0
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 sau 3 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân đã bị phân rã là:

A. 
[image: image228.wmf]0
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B. 
[image: image229.wmf]0
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C. 
[image: image230.wmf]0
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D. 
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Câu 3: Một chất phóng xạ của nguyên tố X phóng ra các tia bức xạ và biến thành chất phóng xạ của nguyên tố Y. Biết X có chu kì bán rã là T, sau khoảng thời gian 
[image: image232.wmf]t5T

=

 thì tỉ số của số hạt nhân của nguyên tử X còn lại với số hạt nhân của nguyên tử Y tạo thành là:

A. 
[image: image233.wmf]1

5

.
B. 31.
C. 
[image: image234.wmf]1

31

.
D. 5.

Câu 4: Chu kì bán rã của 
[image: image235.wmf]14
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 là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 
[image: image236.wmf]14
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 đã bị phân rã thành các nguyên tử 
[image: image237.wmf]14

7

N

. Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu?


A. 11140 năm.
B. 13925 năm.
C. 16710 năm.
D. 12885 năm.
Đáp án:
	1 – D
	2 – D
	3 – C
	4 – C


PHẦN 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP


Câu 1: Phóng xạ là


A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.


B. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia 
[image: image238.wmf]a

, 
[image: image239.wmf]b

, 
[image: image240.wmf]g

.


C. quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững.


D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.


Câu 2: Điều nào sau đây không phải là tính chất của tia gamma?


A. Gây nguy hại cho con người.


B. Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. 

C. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.


D. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.


Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng phân hạch?


A. 
[image: image241.wmf]2341
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B. 
[image: image242.wmf]7241
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C. 
[image: image243.wmf]23595139
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D. 
[image: image244.wmf]7241
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Câu 4: Chọn câu sai. Đối với một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn 

A. năng lượng toàn phần. 

B. điện tích.


C. động năng. 

D. số nuclôn.


Câu 5: Phương trình phản ứng: 
[image: image245.wmf]144A
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. Trong đó Z và A là:


A. 
[image: image246.wmf]Z6; A15
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B. 
[image: image247.wmf]Z8; A14

==

.
C. 
[image: image248.wmf]Z9;A18
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.
D. 
[image: image249.wmf]Z7;A14
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Câu 6: Trong quá trình phân rã hạt nhân 
[image: image250.wmf]238

92

U

 thành hạt nhân 
[image: image251.wmf]234
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 đã phóng ra một hạt 
[image: image252.wmf]a

 và hai hạt


A. prôtôn.
B. pôzitron.
C. êlectron.
D. nơtron.

Câu 7: Khi một hạt nhân phóng xạ lần lượt một tia 
[image: image253.wmf]a

 và hai tia 
[image: image254.wmf]-

b

 thì hạt nhân sẽ biến đổi như thế nào?


A. số khối giảm 4, số prôtôn không đổi.


B. số khối giảm 2, số prôtôn giảm 2. 

C. số khối tăng 2, số prôtôn tăng 2.


D. số khối giảm 4, số prôtôn giảm 1.

Câu 8: Có bao nhiêu hạt 
[image: image255.wmf]-

b

 được giải phóng trong một giờ từ một micrôgam (
[image: image256.wmf]6
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 g) đồng vị 
[image: image257.wmf]24
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, biết đồng vị phóng xạ 
[image: image258.wmf]-
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 với chu kì bán rã 
[image: image259.wmf]T15
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 giờ.


A.  
[image: image260.wmf]15
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 hạt.

B. 
[image: image261.wmf]15
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 hạt.


C.  
[image: image262.wmf]15
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 hạt.

D. 
[image: image263.wmf]15
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 hạt.


Câu 9: Xem rằng ban đầu hạt nhân 
[image: image264.wmf]12
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 đứng yên. Cho biết 
[image: image265.wmf]C
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. Năng lượng tối thiểu để chia hạt nhân thành 3 hạt 
[image: image266.wmf]a

 là:


A. 
[image: image267.wmf]13
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B. 
[image: image268.wmf]13
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C. 
[image: image269.wmf]13
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.
D. 
[image: image270.wmf]13
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Câu 10 :  Poloni (
[image: image271.wmf]210

84

Po

) là chất phóng xạ a có chu kì bán rã 
[image: image272.wmf]T138
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 ngày. Một mẫu poloni nguyên chất có khối lượng ban đầu là 0,01 g. Độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã là bao nhiêu?


A. 
[image: image273.wmf]10

16,32.10 Bq

. 
B. 
[image: image274.wmf]9

18,49.10 Bq

. 
C. 20,84.1010 Bq. 
D. 2,084.1010 Bq.


Câu 11: Một lượng chất phóng xạ 
[image: image275.wmf]222

86

Rn

 ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kì bán rã của Rn là:


A. 4,0 ngày.
B. 3,8 ngày.
C. 3,5 ngày.
D. 2,7 ngày.


Câu 12: Cho 
[image: image276.wmf]210

84

PoPb

®a+

, biết 
[image: image277.wmf]T138,4
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 ngày. Sau 414,6 ngày thì khối lượng chì tạo thành là 144,2 g. Tính khối lượng Po ban đầu?


A. 168 g.
B. 136 g.
C. 188 g.
D. 240 g.

Đáp án:
	1 – C
	2 – C
	3 – C
	4 – C
	5 – C
	6 – C
	7 – A
	8 – D
	9 – A
	10 – C

	11 – B
	12 – A
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